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Mã phần 

(lô)
Tên phần (lô)

Tên hàng hóa 

trúng thầu

Hãng sản xuất/ 

Nước sản xuất
Cấu hình, tính năng kỹ thuật 

Đơn vị 

tính

Khối 

lượng

Số lưu hành/ 

GPNK

Đơn giá

(đã bao gồm 

thuế, phí, lệ 

phí (nếu có))

Thành tiền 

(đã bao gồm 

thuế, phí, lệ 

phí (nếu có))

1
PP24003

84475

Bình dẫn lưu 

màng phổi

Bình dẫn lưu 

màng phổi 

(ngực) 1 buồng

Suzhou Yaxin 

Medical 

Products Co.,Ltd/ 

Trung Quốc

Cấu tạo gồm: 

- 01 chiếc bình hút dẫn lưu

01 bộ dẫn lưu màng phổi

Bình trong suốt thể tích từ 1600ml đến 

2500ml

Đóng gói tiệt trùng

Cái 1.200 240000002/PC

BA-BĐ

53.800 64.560.000

2
PP24003

84493

Dây nối bơm 

tiêm điện

Dây nối bơm 

tiêm điện

ZIBO EASTMED 

HEALTHCARE 

PRODUCTS 

CO.,LTD/ Trung 

Quốc

Chất liệu nhựa tổng hợp y tế  không độc tố. 

Được tiệt trùng, dài 140cm
Cái 200

 

230000018/PC

BB-BĐ

4.000 800.000

3
PP24003

84494
Dây nối Oxy Dây nối oxy

NINGBO 

GREETMED 

MEDICAL 

INSTRUMENTS 

CO.,LTD

Chất liệu nhựa y tế, dài 2 mét Bao gồm cả 

chạc nối, ống nối đi kèm. Được tiệt trùng và 

đóng gói riêng lẻ trong từng túi

Cái 200 220000009/PC

BB-BĐ

4.800 960.000

4
PP24003

84507
Huyết áp kế

Dụng cụ đo 

huyết áp cơ 

người lớn

Wuxi Exanovo 

Medical 

Instruments Co., 

Ltd/ Trung Quốc

Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20-

300mmHg, Độ chính xác ± 3mmHg; Hệ 

thống ống dẫn khí, quả bóp chất liệu cao su 

Vòng bít làm bằng chất liệu vải. Đồng hồ áp 

lực hiển thị áp suất chuẩn 

Cái 60 230000012/PC

BB-BĐ

167.000 10.020.000

5
PP24003

84520

Lọ đựng bệnh 

phẩm

Lọ nhựa đựng 

mẫu PP 50ml 

HTM nắp đỏ, có 

nhãn

Hồng Thiện Mỹ/ 

Việt Nam
Lọ nhựa trong suốt, có nắp nhựa, có nhãn, 

dung tích 50-60ml
Lọ 20.000 230001057/PC

BA-HCM

922 18.440.000

6
PP24003

84525

Nút đậy kim 

luồn

Nút đậy kim 

luồn

ZIBO EASTMED 

HEALTHCARE 

PRODUCTS 

CO.,LTD/ Trung 

Quốc

Phù hợp với tất cả các size kim luồn tĩnh 

mạch, có cổng chích thuốc dễ sử dụng; 

Được làm bằng chất liệu nhựa cao su

Cái 8.000 230000018/PC

BA-BĐ

670 5.360.000

Phụ lục 5

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU

Gói thầu số 1: Mua vật tư y tế, công cụ dụng cụ năm 2025-2026

Tên nhà thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT

Địa chỉ: 205/11 bạch Đằng, P.Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0935884468 - 0905070736. 

Mã số thuế: 4101450299
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7
PP24003

84528
Ống nghe Ống nghe y tế

Wuxi Exanovo 

Medical 

Instruments Co., 

Ltd/ Trung Quốc

Thiết kế mặt nghe: 2 mặt; Dây ống nghe: 

Lồng ống đơn, càng tay nghe gốc mở rộng. 

Chiều dài dây nghe: 52-60 cm, Bộ phận 

khuếch đại âm thanh làm bằng chất liệu 

Aluminum, Màng khuếch đại có độ nhạy cao 

Cái 40
230000014/PC

BA-BĐ
85.000 3.400.000

8
PP24003

84530

Ống thông tiểu 2 

nhánh

Ống thông tiểu ( 

Latex, phủ 

100% silicone)

Evereast Medical 

Products Group 

Co.,Ltd./ Trung 

Quốc

Sản xuất từ 100% cao su tự nhiên: Đầu thon 

mịn của ống thông tạo điều kiện dễ dàng đưa 

vào niệu đạo. Ống thông foley 2 nhánh tiệt 

trùng số 12, 14, 16, 18

Cái 50 230000016/PC

BB-BĐ

8.600 430.000

103.970.000Danh mục gồm 08 mặt hàng Tổng tiền:

Bằng chữ: Một trăm lẻ ba triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng
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